
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 15, ngõ 1194/141 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

18/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GREEN VALLEY

0109499475

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

2. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

3. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

4. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

5. Chăn nuôi gia cầm 0146

6. Chăn nuôi khác
Chi tiết: 
- Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật 
nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, mèo, thỏ, 
bò sát, côn trùng;
- Nuôi ong, nhân giống ong và sản xuất mật ong;
- Nuôi tằm, sản xuất kén tằm;
- Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi.

0149

7. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

10. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

11. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

12. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

13. Khai thác gỗ 0220

14. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

15. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

16. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
GREEN VALLEY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN VALLEY INVESTMENT AND 
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: GREEN VALLEY INVESTMENT AND DEVELOPMENT .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983401107
Email:

Fax:
Website:
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17. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

18. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

19. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

20. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

21. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

22. Sản xuất rượu vang 1102

23. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

24. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

25. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
Chi tiết: Sản xuất lông, da thú, da bò sát, lông chim từ hoạt 
động chăn nuôi

1420

26. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

27. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

28. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

29. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

30. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

31. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

32. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

33. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản giấy dùng trong gia đình 
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót 
- Sản xuất giấy viết, giấy in;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính;
- Sản xuất giấy tự copy khác;
- Sản xuất giấy nến và giấy than;
- Sản xuất giấy phết hồ sẵn và giấy dính;
- Sản xuất phong bì, bưu thiếp;
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại;
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy;
- Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự bao gồm 
giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt;
- Sản xuất nhãn hiệu;
- Sản xuất giấy lọc và bìa giấy;
- Sản xuất ống chỉ, suốt chỉ bằng giấy và bìa giấy;
- Sản xuất các sản phẩm đóng gói khác được đúc sẵn;
- Sản xuất giấy mới từ giấy phế thải;

1709
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

34. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

35. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620(Chính)

36. Bán buôn thực phẩm 4632

37. Bán buôn đồ uống 4633

38. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

39. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

40. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

41. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

42. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

43. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

44. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN 
QUANG THÁI

Xóm Đầm, Xã 
Vân Nội, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

0010850085
93

2 NGUYỄN 
HỒNG SƠN

Thôn Nam Sơn 1, 
Xã An Thọ, 
Huyện An Lão, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

0310830007
44
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3 NGUYỄN 
NGÔ TRÌNH

Số 5 Cầu Gỗ, 
Phường Hàng 
Bạc, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0010790001
55

4 LÊ NGUYÊN 
LONG

Nhà 89, ngõ 8, 
khu An Bình, Thị 
Trấn Vũ Thư, 
Huyện Vũ Thư, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 30,000

0340760109
30

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001079000155
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5 Cầu Gỗ, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 5 Cầu Gỗ, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGÔ TRÌNH Nam

07/10/1979 Kinh Việt Nam

04/12/2012 Cục CS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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